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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

Số: 845/QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 06  tháng 5  năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính của ngành 
Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019);
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 30 thủ tục hành chính lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng, Dân quân tự vệ, Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Có nội dung kèm theo).
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 20/3/2019, Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 18/02/2020, Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, PVHCC.




	CHỦ TỊCH



(Đã ký)


Nguyễn Văn Sơn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH
NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	Số TT
	Mã TTHC gốc
	Tên thủ tục hành chính

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng

	1
	2.000449
	Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

	2
	1.000934
	Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	3
	1.000924
	Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

	4
	2.000287
	Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

	5
	2.000437
	Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích theo đợt hoặc chuyên đề

	6
	1.000898
	Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

	7
	2.000422
	Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

	8
	2.000418
	Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình

	9
	1.000681
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

	10
	
	Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

	11
	
	Xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu”

	12
	
	Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”

	II
	Lĩnh vực: Dân quân tự vệ

	1
	1.008604
	Khen thưởng tập thể có thành tích về Dân quân tự vệ

	2
	1.008605
	Khen thưởng cá nhân có thành tích về Dân quân tự vệ

	III
	 Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

	1
	1.003657
	Phục vụ việc sử dụng tài liệu độc giả tại phòng đọc

	2
	1.003649
	Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

	3
	2.001540
	Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	I
	Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng

	1
	2.000414
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

	2
	2.000402
	Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 

	3
	1.000843
	Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở  

	4
	2.000385
	Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Chiến sỹ tiên tiến

	5
	2.000374
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

	6
	1.000804
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

	7
	2.000364
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

	8
	2.000356
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	I
	Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng

	1
	1.000775
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

	2
	2.000346
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

	3
	2.000337
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

	4
	1.000748
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

	5
	2.000305
	Tặng danh hiệu lao động tiên tiến























PHẦN II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	Mã thủ tục: 2.000449

	Tên thủ tục:  Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh.

	1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện

	3.1
	Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn.

	Thành phần hồ sơ: 

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Bằng khen 	


	 Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số	01

	2
	 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen   	

	 Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số 	01

	3
	Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng: 25 ngày làm việc.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách khen thưởng
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng, đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, luật khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 9/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục:  1.000934

	Tên thủ tục: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện

	3.1
	Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn.

	Thành phần hồ sơ: 

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	 Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng  cờ thi đua	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua cấp tỉnh
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số 	01

	3
	Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng: 25 ngày làm việc.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 2: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen. 
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, luật khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 9/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 1.000924

	Tên thủ tục: Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh   

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong khối thi đua thuộc tỉnh.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	[bookmark: _Hlk520102771]Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và các văn bản, giấy tờ liên quan kèm theo, phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả; viết bằng, đóng dấu, chuẩn bị hiện vật, tiền thưởng và thông báo, cấp phát cho đơn vị trình khen biết đến nhận hiện vật, tiền thưởng theo quy định.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



	Mã thủ tục: 2.000287

	Tên thủ tục: Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Gửi (nộp) hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong khối thi đua thuộc tỉnh
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	- Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh tiến hành thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh trả kết quả; viết bằng, đóng dấu, chuẩn bị hiện vật, tiền thưởng và thông báo, cấp phát cho đơn vị trình khen biết đến nhận hiện vật, tiền thưởng theo quy định.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh thông báo bằng văn bản đến đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



	Mã thủ tục: 2.000437

	Tên thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích theo đợt hoặc chuyên đề

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ (đơn, tờ khai,...)
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	
	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả; viết bằng, đóng dấu, chuẩn bị hiện vật, tiền thưởng và thông báo, cấp phát cho đơn vị trình khen biết đến nhận hiện vật, tiền thưởng theo quy định.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.




	Mã thủ tục: 1.000898

	Tên thủ tục: Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong khối thi đua thuộc tỉnh 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và các văn bản, giấy tờ liên quan kèm theo, phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ (đơn, tờ khai,...)
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả; viết bằng, đóng dấu, chuẩn bị hiện vật, tiền thưởng và thông báo, cấp phát cho đơn vị trình khen biết đến nhận hiện vật, tiền thưởng theo quy định.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh 
	

	

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.




	Mã thủ tục: 2.000422

	Tên thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	[bookmark: _MON_1667268450]


	


Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.




	Mã thủ tục: 2.000418

	Tên thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Đơn vị trình khen thưởng (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của gia đình được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng. 

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	
	
	
	
	

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.
	
	
	
	01

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là Hộ gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



	Mã thủ tục: 1.000681

	Tên thủ tục: Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị trình khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), báo cáo Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng hoặc thông báo chưa tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
	


	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



	Mã thủ tục: 

	Tên thủ tục: Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng 

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Công văn, đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Công văn, đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Danh sách hiện vật khen thưởng bị hư hỏng đề nghị cấp đổi, cấp lại
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	4
	Điều chỉnh thông tin trong bằng: Đơn vị gửi bản đề nghị điều chỉnh kèm theo bằng
	
	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	5
	Điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng: Đơn vị có tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thông tin tại quyết định khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ). Hồ sơ như sau:
+ Đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, làm 3 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm có: Tờ trình kèm theo danh sách (mẫu số 03); Quyết định khen thưởng (bản photo); Bằng (bản chính); Cờ, có thông tin cần điều chỉnh; Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) tờ trình của đơn vị và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đã được khen thưởng.
+ Đối với huân, huy chương và danh hiệu cấp nhà nước, làm 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm có: Tờ trình của đơn vị; quyết định khen thưởng và bằng (bản chính) có thông tin cần điều chỉnh; bản sao công chứng (hoặc chứng thực) tờ trình của đơn vị và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đã trình khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	6
	Văn bản, danh sách đề nghị cấp lại của tập thể, cá nhân 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	7
	Đơn vị trình khen có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra thông tin theo nội dung kê khai để xác nhận trước khi đề nghị cấp lại
	
	
	

	8
	Đơn vị có công văn và danh sách đề nghị cấp lại đã xác nhận được khen thưởng (theo mẫu số 05) gửi tới Ban Thi đua - Khen thưởng,  Sở Nội vụ (quan Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang)
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Ban Thị đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ban Thi đua - Khen thưởng gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.
Thời gian thẩm định được tính tiếp kể từ khi tiếp nhận lại hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung từ khách hàng.

	Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định, xác minh hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu thấy cần thiết), tổng hợp danh sách báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	
	
	
	
	

	1
	Tờ trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước
	



	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:
	
	
	01

	Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân hoặc thông báo các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cho đơn vị, cá nhân đề nghị được biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình xin cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo các trường hợp chưa đủ hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại hoặc văn bản thông báo các tập thể, cá nhân không đủ điều kiện trình trung ương
	


	
	01

	4
	- Theo quy định của pháp luật: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị có liên quan.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, “Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng”;
- Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ;
- Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.



	Mã thủ tục: 

	Tên thủ tục: Xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu”

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, có quá trình sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh từ đủ 05 năm trở lên, tính từ khi thành lập có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu” gửi hồ sơ trước ngày 20/8 hàng năm đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Bản đăng ký tham dự xét tôn vinh  danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Xác nhận kết quả thực hiện 02 năm liên tục trước thời điểm trình khen của cơ quan Thuế về thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; Xác nhận của cơ quan Hải quan (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu); Xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động; Xác nhận của cơ quan môi trường về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền về đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”, về đổi mới sáng tạo, ứng dựng công nghệ mới…; Kết quả công nhận hàng năm của tổ chức Đảng, đoàn thể.  
	
	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	4
	Xác nhận của tổ chức được nhận sự ủng hộ, hỗ trợ của doanh nghiệp (nếu có).
	
	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1:  Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp số liệu, thẩm định thành tích của các doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu. Lập danh sách các doanh nhân, doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiêu chí xét tôn vinh gửi đến thành viên Hội đồng trước khi họp 05 ngày làm việc.
Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu theo quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh.  
Bước 4: Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu, Ban Thi đua - Khen thưởng hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Giang. Thông báo cho các doanh nghiệp, doanh nhân đủ hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chí, số điểm đạt danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Giang.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3: Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không đủ điều kiện xét trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo bằng văn bản đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh để đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định tặng danh hiệu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc văn bản thông báo (đối với các trường hợp tổng hợp trình chung hoặc các trường hợp không được xét tặng danh hiệu).

	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả xét khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cần xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Đối tượng được đề nghị tặng danh hiệu phải đạt các tiêu chí theo quy định (Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang).
1. Tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra;
- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức nộp ngân sách nhà nước (nộp các khoản thuế) hàng năm;
- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đạt từ 1,5 lần trở lên so với mức lương cơ sở của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;
- Doanh nghiệp luôn đổi mới, sáng tạo, đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh, được cấp có thẩm quyền công nhận.
b) Thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
- Bảo đảm an toàn sản xuất;
- Thực hiện tốt nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; có giải pháp hữu ích, chủ động trong triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên trong doanh nghiệp;
- Thu hút số lao động tăng so với năm trước và bảo đảm việc làm thường xuyên liên tục từ 6 tháng trở lên;
- Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;
- Tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.
c) Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và tổ chức các phong trào thi đua
- Tổ chức cơ sở Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh;
- Tổ chức đoàn thể luôn đạt vững mạnh;
- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo thẩm quyền.
d) Các tiêu chí quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này là thành tích đạt được trong 02 năm liền kề gần nhất và đánh giá theo hình thức cho điểm theo thang bảng điểm 450/500 (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang). 
2. Tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nhân tiêu biểu
- Đã giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quy chế này liên tục từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu.
- Đã lãnh đạo doanh nghiệp có kết quả hoạt động 02 năm liên tục đạt các tiêu chí theo Điều 7 của Quy chế này.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
- Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Doanh nhân được xét tôn vinh phải đạt mức điểm chấm theo các tiêu chí từ 450 điểm trở lên. 
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. 
- Tích cực đóng góp, ủng hộ, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân và doanh nghiệp tại địa phương.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.



	Mã thủ tục: 

	Tên thủ tục:   Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”

	1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; các tổ chức hội; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang; người đã nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cá nhân là các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thanh niên xung phong tham gia mở đường Hạnh Phúc “Hà Giang – Đồng Văn - Mèo Vạc” và các tuyến đường “Hà Giang - Hoàng Su Phì - Xín Mần”, “ Hà Giang - Bắc Mê” thời kỳ trước năm 1975… có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” gửi hồ sơ trước ngày 31/7 hàng năm đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

	Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình; Danh sách trích ngang (Biểu mẫu số 01)
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Các giấy tờ liên quan làm căn cứ xác định thời gian công tác tại tỉnh Hà Giang. + Giấy xác nhận về thời gian công tác của đơn vị chủ quản; + Đối tượng là cá nhân đã nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh thuộc Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND tỉnh: Bản photo quyết định nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội. + Đối tượng là chủ Doanh nghiệp: Xác nhận của ngành Thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngân sách Nhà nước liên tục 10 năm liền.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”: 20 ngày làm việc (30 ngày làm việc đối với cá nhân phải bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến đối với các đơn vị liên quan).
Thông báo cho cá nhân và đơn vị trình khen biết  các trường hợp cá nhân đủ hoặc chưa đủ điều kiện xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 

	Khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trả kết quả và chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng kèm theo cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Văn bản thông báo đối với các trường hợp tổng hợp trình chung hoặc các trường hợp không được khen thưởng.
	


	Bản chính văn bản giấy và văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả xét khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và các tổ chức có liên quan.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng theo quy định của tỉnh, được ban hành theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Hà Giang; Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/ 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.
- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; các tổ chức hội; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang; người đã nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh: Có thời gian công tác liên tục tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang đủ 30 năm đối với nam, đủ 25 năm đối với nữ (Trường hợp công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác tính đủ 25 năm đối với nam và 20 năm đối với nữ). Đối với đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp xã từ ngày 31/12/2003 trở về trước thì thời gian giữ chức vụ được tính là thời gian xét tặng Huy hiệu; Trong thời gian công tác, cá nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:  Doanh nghiệp luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước liên tục 10 năm liền tính đến thời điểm lập hồ sơ xét tặng, có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện của địa phương và đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cá nhân là các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh niên xung phong tham gia mở đường Hạnh Phúc “Hà Giang – Đồng Văn - Mèo Vạc” và các tuyến đường “ Hà Giang - Hoàng Su Phì - Xín Mần”, “ Hà Giang - Bắc Mê” thời kỳ trước năm 1975: Là cá nhân có cống hiến, đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ.
- Đối tượng là cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh:
Từ ngày 31/12/2003 trở về trước (theo quy định hiện hành về cán bộ, công chức cấp xã), chỉ những cá nhân giữ chức vụ chủ chốt cấp xã, gồm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Thường trực Đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
Từ ngày 01/01/2004 trở lại đây: Bao gồm những cá nhân là cán bộ, công chức cấp xã (không phân biệt theo chức vụ).
Trường hợp cá nhân vừa có thời gian là cán bộ chủ chốt cấp xã từ ngày 31/12/2003 trở về trước và vừa có thời gian là công chức cấp xã từ 01/01/2004 đến nay, thì được tính cộng thời gian công tác khi xét tặng Huy hiệu.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”; Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014;
- Quyết định 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”;
- Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014



	Mã thủ tục: 2.000414

	Tên thủ tục:  Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện.

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC:

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC:

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Bằng khen
	

	
Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	
Văn bản thông báo kết quả xét khen thưởng
	

	
	01

	4
	- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11  ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số : 39/2013/QH13  ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
 - Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 2.000402

	Tên thủ tục:  Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện.

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC:

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC:

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định: Tập thể lao động tiên tiến của định của Chủ tịch UBND cấp huyện
	

	
	

	2
	Văn bản thông báo kết quả xét khen thưởng
	

	
	

	4
	- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11  ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số  47/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số : 39/2013/QH13  ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
 - Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.




	Mã thủ tục: 1.000843

	Tên thủ tục:  Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở  

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện.

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC:

	Cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC:

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	[bookmark: _GoBack]Số lượng hồ sơ: 01

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả xét khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11  ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số  47/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số: 39/2013/QH13  ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.



	Mã thủ tục: 2.000385

	Tên thủ tục:   Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Chiến sỹ tiên tiến  

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Biên bản bình xét thi đua.
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	 Báo cáo thành tích
	



	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả  khen thưởng (nêu rõ lý do)
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành



	Mã thủ tục: 2.000374

	Tên thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng Giấy khen 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Giấy khen 
	


	
	01

	3
	Biên bản bình xét thi đua của cấp trình khen
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả  khen thưởng (nêu rõ lý do)
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 1.000804

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất. 

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện (Đối với UBND TP Hà Giang nộp hồ sơ và trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính côngTP Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản xét khen thưởng.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả  khen thưởng (nêu rõ lý do)
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 2.000364

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại   

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện (Đối với UBND TP Hà Giang nộp hồ sơ và trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính công TP Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Giấy khen 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Giấy khen 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Biên bản bình xét thi đua của cấp trình khen.
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận, huyện
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản từ chối nêu rõ lý do
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 2.000356

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.    

	1. Cấp thực hiện: Cấp huyện 

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện (Đối với UBND TP Hà Giang nộp hồ sơ và trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính công TP Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	
	01

	3
	Biên bản xét khen thưởng.
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Phòng Nội vụ cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Nội vụ gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ 
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Tờ trình kèm theo danh sách
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Dự thảo Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách
	

	
	01

	3
	Văn bản báo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ:

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phải xin ý kiến (nếu cần);
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là Hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;



	Mã thủ tục: 1.000775

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

	1. Cấp thực hiện: Cấp xã

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3.Trìnhtựthựchiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Giấy khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	
	01

	3
	Biên bản xét khen thưởng.
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ UBND cấp xã gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Không;
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là cá nhân có thành tích .

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 2.000346

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

	1. Cấp thực hiện: Cấp xã

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Giấy khen 
	


	
	01

	3
	Biên bản bình xét thi đua của cấp trình khen
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ UBND cấp xã gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX).

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Không;
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởn

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.




	Mã thủ tục: 2.000337

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. 

	1. Cấp thực hiện: Cấp xã

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Giấy khen 
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	
	01

	3
	Biên bản bình xét thi đua.
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ UBND cấp xã gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định của Chủ tịch UBND xã 
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Không;
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
· Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành



	Mã thủ tục: 1.000748

	Tên thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình  

	1. Cấp thực hiện: Cấp xã

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị tặng Giấy khen
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Báo cáo thành tích ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	
	01

	3
	Biên bản xét khen thưởng.
	

	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ UBND cấp xã gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định tặng Giấy khen  của Chủ tịch UBND cấp xã
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Không;
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.



	Mã thủ tục: 2.000305

	Tên thủ tục:   Tặng danh hiệu lao động tiên tiến  

	1. Cấp thực hiện: Cấp xã

	2. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đến UBND cấp xã.

	Cách thức thực hiện: Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) hoặc DVC trực tuyến mực độ 4. 

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã  hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của cấp trình khen
	
[bookmark: _MON_1680699598][bookmark: _MON_1680699537]
	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

	01

	2
	Báo cáo thành tích trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
	


	
	01

	3
	Biên bản bình xét thi đua.
	
[bookmark: _MON_1680699625][bookmark: _MON_1680699455]
	
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của khách hàng; kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ UBND cấp xã gửi thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, giải trình tới khách hàng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc.

	Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

	Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

	Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định khen thưởng
	


	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Văn bản thông báo kết quả khen thưởng
	

	
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:
- Theo quy định của pháp luật: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Theo thực tế tại địa phương: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Không;
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
· Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua. khen thưởng;
· Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QD-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bô thủ tục hành chính mới ban hành.






	Mã thủ tục: 1.003649

	Tên thủ tục: Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư-lưu trữ

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) có nhu cầu cấp bản sao tài liệu nộp hồ sơ đến Chi Cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ.

	Cách thức thực hiện:  Trực tiếp

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp tại Phòng đọc Kho lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Trường hợp cấp bản sao gồm Phiếu yêu cầu sao tài liệu
	

	Bản chính văn bản giấy 
	01

	2
	Trường hợp cấp bản chứng thực tài liệu gồm Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu
	

	Bản chính văn bản giấy 
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	* Trường hợp cấp bản sao:
- Bước 1: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.
- Bước 2: Viên chức Phòng đọc ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.
* Trường hợp cấp Chứng thực lưu trữ:
- Bước 1: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức Phòng đọc xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.
- Bước 2: Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký xác nhận và đóng dấu của Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

	Địa điểm trả kết quả: tại phòng đọc Kho lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao
	
	Bản sao
	

	4
	Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật:
- Theo thực tế tại địa phương: Chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Văn thư, Lưu trữ
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

	7
	Phí, lệ phí (nếu có):
Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ. 

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Các tổ chức, cá nhân khi đến Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh để xin cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ phải có đầy đủ thủ tục, việc sao in, chứng thực tài liệu do viên chức Kho lưu trữ thực hiện, các tổ chức, cá nhân không được mang hồ sơ tài liệu ra khỏi Kho lưu trữ, hồ sơ chứng thực tài liệu được Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh  bảo quản ít nhất 20 năm kể từ ngày chứng thực (gồm phiếu yêu cầu chứng thực và bản lưu bản chứng thực tài liệu).

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;
- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.
-Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



	Mã thủ tục: 2.001540

	Tên thủ tục: Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ đến Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ)

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

	Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn)

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Đơn xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ)
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	2
	Đơn xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu đề nghị cấp lại)
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	3
	Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
	
	Bản sao hoặc bản sao chứng thực điện tử
	01

	4
	Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	5
	Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

	
	Bản Sao hoặc Bản sao chứng thực điẹn tử
	01

	6
	Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

	
	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	7
	Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng)
	
	Bản chính hoặc  File ảnh: định dạng JPG; dung lượng tối đa 15KB
	01

	8
	Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ
	
	Bản sao hoặc bản sao chứng thực điện tử
	01

	9
	Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường hợp bổ sung nội dung hành nghề)
	

	Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số
	01

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hồ sơ nếu:
+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

	Bước 2: Sở Nội vụ tỉnh quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

	Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua DV BCCI 

	Địa điểm trả kết quả:  Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
	
	Bản gốc
	

	4
	Thời hạn giải quyết:   
- Theo quy định của pháp luật: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Theo thực tế tại địa phương: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
-Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.




	Mã thủ tục: 1.003657

	Tên thủ tục:  Phục vụ việc sử dụng tài liệu độc giả tại phòng đọc.

	1. Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

	2. Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư-lưu trữ

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Nộp hồ sơ TTHC

	Độc giả đến sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh phải có Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác. 
Độc giả ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.

	Cách thức thực hiện:  Trực tiếp.

	Địa điểm gửi hồ sơ: Trực tiếp tại Phòng đọc Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh Hà Giang đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Mẫu thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu;
	

	Bản chính văn bản giấy 
	01

	2
	Phiếu yêu cầu đọc tài liệu
	

	Bản chính văn bản giấy 
	01

	
	Giấy tờ xuất trình
	
	
	

	
	Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
	
	
	

	
	Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (trường hợp cơ quan cử đi)
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu.

	Bước 2: Viên chức Phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người đứng đầu Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh phê duyệt.

	Bước 3: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào sổ giao nhận tài liệu.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp

	Địa điểm trả kết quả:  Trực tiếp tại Phòng đọc Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh Hà Giang đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Mẫu kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.
	
	Bản sao chứng thực
	01

	4
	Thời hạn giải quyết:  
- Theo quy định của pháp luật:
+ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu;
+ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu. 
- Theo thực tế tại địa phương:
 + Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu;
+ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Các cá nhân, cơ quan và tổ chức.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Kho Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;
- Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ;
-Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.



* Ghi chú: Thủ tục hành chính: Khen thưởng tập thể có thành tích về Dân quân tự vệ (1.008604); Khen thưởng cá nhân có thành tích về Dân quân tự vệ (1.008605) thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2258/QĐ-BQP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
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Tờ trình cấp đổi, cấp lại HVKT.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-SNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định  mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ và Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước.


Trên cơ sở hồ sơ khen thưởng lưu trữ tại tỉnh, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước. Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trình Trung ương cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân sau:


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Ghi nội dung đề nghị cấp đổi, cấp lại hoặc điều chỉnh thông tin trong Quyết định khen thưởng cấp nhà nước;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại 

và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước






I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


II. Kết quả thẩm định hồ sơ:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Hồ sơ đầy đủ, điều kiện trình cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin: …. hồ sơ (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 

2. Hồ sơ không đầy đủ điều kiện trình: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng hộ gia đình)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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Tờ trình cấp đổi, cấp lại HVKT hoặc điều chỉnh thông tin.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG




		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định  mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ và Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước.


Trên cơ sở hồ sơ khen thưởng lưu trữ tại tỉnh, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước. UBND tỉnh Hà Giang kính trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân sau:


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

		Nơi nhận:

- Ban TĐKT Trung ương;


- TTr.UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);

- Lưu: VT, NCPC



		CHỦ TỊCH





                                                                                     Nguyễn Văn Sơn

� Ghi nội dung đề nghị cấp đổi, cấp lại hoặc điều chỉnh thông tin trong Quyết định khen thưởng cấp nhà nước;
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Văn bản thông báo  Kết quả thẩm định hoosfsow cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin trong QĐKT cấp Nhà nước.doc


Văn bản thông báo Kết quả thẩm định hoosfsow cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin trong QĐKT cấp Nhà nước.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại HVKT và đính chính thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của các tập thể, cá nhân về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước và đính chính lại thông tin trong quyết định khen thưởng cấp nhà nước.


  …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Đủ điều kiện trình Trung ương:


1. …..


……..


II. Không đủ điều kiện trình Trung ương:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị, cá nhân trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng và điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng cấp Nhà nước được biết để bổ sung thêm thông tin./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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Mẫu số 01

		TÊN ĐƠN VỊ 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		

		…………,ngày ….. tháng…….. năm........





BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu 


lần thứ…..năm .......

____________________________________

Kính gửi:  Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu 


Tên đơn vị: .......................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................


Số điện thoại:.....................................................fax:.........................................


Ngày thành lập đơn vị: .....................................................................................


Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: .....................................................................


Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang; căn cứ thành tích đạt được của đơn vị trong 02 năm qua, Đơn vị xin tự nguyện tham gia đăng ký xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lần thứ........ năm ..... 


 
(Có báo cáo thành tích và văn bản xác nhận có liên quan kèm theo)


		 


 

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 Mẫu số 02

		TÊN ĐƠN VỊ


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		 

		…………..,ngày …..tháng….... năm..........





BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu 


lần thứ….......năm ...........

____________________________________


Kính gửi: Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu.


Tên tôi là: ....................................................................................................................


Sinh ngày: ...................................................................................................................


Chức vụ hiện tại: ........................................................................................................


Đơn vị công tác: .........................................................................................................


Số điện thoại: Cơ quan: ............................. Di động: .................................................


Tóm tắt quá trình công tác:


Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tôi xin tự nguyện tham gia đăng ký xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu lần thứ… năm ...... 


(Có báo cáo thành tích và văn bản xác nhận có liên quan kèm theo)


		        XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

		NGƯỜI ĐĂNG KÝ






image20.emf
 Mẫu Báo cáo thành  tích.doc


 Mẫu Báo cáo thành tích.doc
Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu 


năm..............


I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:.....................................................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:....... do ................................... cấp ngày.........tháng.........năm.............


- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:.........................................


- Địa chỉ:.......................................................................................................


- Điện thoại:.......................................................Fax:....................................


II. Thành tích đạt được trong 02 năm gần đây:


1. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được

		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Năm...

		Năm...

		Năm..



		1

		Vốn sở hữu 

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		2

		Doanh thu 

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		

		Trong đó: Doanh thu xuất nhập khẩu (nếu có)

		Triệu đồng

		

		

		



		3

		Lợi nhuận sau thuế

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		4

		Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

		%

		 

		 

		 



		5

		Nộp ngân sách 

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		6

		Số lượng CBCNV- lao động bình quân trong năm

		Người

		 

		 

		 



		7

		Bình quân thu nhập đầu người/tháng

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		8

		Nộp bảo hiểm cho CBCNV

		Triệu đồng

		

		

		



		9

		Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		10

		Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ 

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		11

		Hoạt động của tổ chức Đảng

		TSVM/


TSVMTB

		 

		 

		 



		12

		Hoạt động của tổ chức đoàn thể

		VM/


VMXS

		 

		 

		 





2. Những thành tích nổi bật tạo nên thành công của doanh nghiệp và khả năng hội nhập. 


3. Việc chấp hành, thực hiện các quy định chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương:


 - Về đảm bảo an toàn sản xuất, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường: Nêu rõ các giải pháp đã triển khai mang lại hiệu quả trong doanh nghiệp.


- Công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự (theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012); xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa: Nêu rõ số quyết định công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh trật tự; quyết định công nhận đơn vị văn hóa.


- Việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của doanh nghiệp.


4. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới: (Nêu rõ Chương trình, đề án phát triển doanh nghiệp)

5. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận trong 3 năm gần đây. 


		Năm

		Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

		Cấp quyết định

		Số quyết định;


ngày, tháng,  năm



		….

		

		

		



		…..

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


		 

		..........., ngày..........tháng..........năm.............

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP





Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tôn vinh Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu

_____________________________


I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:....................................................................................................


- Chức vụ:......................................................................................................


- Đơn vị công tác:..........................................................................................


- Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................


- Điện thoại:...................................................................................................


II. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:......................................................................................


- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:.........................................

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số: ................. do.................................. cấp ngày.......tháng.........năm.........


- Địa chỉ:.......................................................................................................


- Email:.......................................................Website:....................................


II. Thành tích đạt được trong 03 năm gần đây

1. Thành tích tập thể:

a) Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau:

		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Năm...

		Năm...

		So sánh



		1

		Vốn sở hữu

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		2

		Doanh thu

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		3

		Lợi nhuận sau thuế

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		4

		Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

		%

		 

		 

		 



		5

		Nộp ngân sách

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		6

		Số lượng CBCNV - lao động bình quân trong năm

		Người

		 

		 

		 



		7

		Bình quân thu nhập đầu người/tháng

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		8

		Nộp bảo hiểm cho CBCNV

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		9

		Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		10

		Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

		Triệu đồng

		 

		 

		 



		11

		Hoạt động của tổ chức Đảng

		TSVM/


TSVMTB

		 

		 

		 



		12

		Hoạt động của tổ chức đoàn thể

		VM/VMXS

		 

		 

		 





b) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của doanh nghiệp.


2. Thành tích cá nhân

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú.


b) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả.


c) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.


d) Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;


e) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.


f) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân: (thống kê từ Bằng khen trở lên trong vòng 3 năm trở lại đây).


Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


		  


XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP 

		................,ngày.........tháng.........năm.......

Người viết báo cáo
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Mẫu số: 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)


___________


Tên tập thể đề nghị


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)


I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;


- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.


2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 


Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.


2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  


3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





         2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      


(Ký, đóng dấu)                                  

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)           








                                                                                                         Mẫu số: 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)


_____________


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:


- Quê quán:


- Trú quán:


- Đơn vị công tác:


- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:


- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:


2. Thành tích đạt được của cá nhân:


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





          2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    


(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


(Ký, ghi rõ họ và tên)







XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 


(Ký, đóng dấu)



Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị xét tôn vinh danh hiệu 

Doanh nghiệp, Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu năm............

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;


Căn cứ Hướng dẫn số……………..;

Căn cứ Kế hoạch số……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời ghi nhận, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang, Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tôn vinh danh hiệu cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang: 


I. Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu: … tập thể.


1……


……..


II. Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu: … cá nhân

1……


……..

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận danh hiệuDoanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu 


trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 202….



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 202… đối với … doanh nghiệp và … doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang từ năm …. Đến năm … (Có danh sách kèm theo)


Mỗi Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu được tặng Bằng công nhận danh hiệu và Cúp lưu niệm theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Kinh phí làm Cúp, Khung, Bằng công nhân danh hiệu được chi từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định hiện hành.


 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Doanh nhiệp, Doanh nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;

- Lưu: VT, NCPC.

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH

Doanh nghiệp, doanh nhân được công nhận danh hiệu 


Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm ….

 (Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu: …. tập thể

1.  …………..


2.  …………


II. Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu: …. cá nhân.

1.  …………..


2.  …………


(Danh sách có … doanh nghiệp, … doanh nhân tiêu biểu)




Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng





Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) xét công nhận danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu, cụ thể như sau:


Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang; các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh: …. hồ sơ

2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện đối vời từng doanh nghiệp, doanh nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận danh hiệuDoanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu 


Trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 202….



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 202… đối với … doanh nghiệp và … doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang từ năm …. Đến năm … (Có danh sách kèm theo)


Mỗi Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu được tặng Bằng công nhận danh hiệu và Cúp lưu niệm theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Kinh phí làm Cúp, Khung, Bằng công nhân danh hiệu được chi từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định hiện hành.


 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Doanh nhiệp, Doanh nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;

- Lưu: VT, NCPC.

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH

Doanh nghiệp, doanh nhân được công nhận danh hiệu 


Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm ….

 (Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu: …. tập thể

1.  …………..


2.  …………


II. Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu: …. cá nhân.

1.  …………..


2.  …………


(Danh sách có … doanh nghiệp, … doanh nhân tiêu biểu)




Văn bản thông báo Kết quả thẩm định hoosfsow cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin trong QĐKT cấp Nhà nước.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét công nhận danh hiệu Doang nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu năm ….



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc xét công nhận danh hiệu Doang nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu năm ….

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã đối chiếu với quy định ban hành theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh và thành tích đạt được của các doanh nhiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh từ năm … đến năm… tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng xét công nhận danh hiệu Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.


Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét công nhận danh hiệu Doang nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu năm ….như sau:

I. Đủ điều kiện, được công nhận:


1. …..


……..


II. Chưa đủ điều kiện công nhận:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các doanh nghiệp, doanh nhân chưa đủ điều kiện tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm …../. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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BTDKT.TDKT12_BTDKT.TDKT12-1_Biểu mẫu số 01.docx
                                                                                                                      Biểu mẫu số 01

           Tên đơn vị: ...............................                                                                        



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”

(Kèm theo Tờ trình số:........../TTr- ....... ngày ......... tháng ....... năm ......., cơ quan, đơn vị..........)



		Số TT

		Họ tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Thành tích xét khen

		Chức vụ cao nhất

		Chỗ ở hiện nay

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		



* Ghi chú: Tổng hợp theo nhóm đối tượng, tiêu chuẩn

		…………, ngày …… tháng …… năm …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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BTDKT.TDKT12_BTDKT.TDKT12-2_Biểu mẫu số 02.docx
                                                                                                 Biểu mẫu số 02



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY XÁC NHÂN

Quá trình tham gia công tác



	Tên cơ quan xác nhận: (1).............................................................................

	Căn cứ hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hiện đang lưu trữ tại cơ quan, đơn vị;

	Xác nhận Ông (Bà): ..........................................................................................

	Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Sinh quán: .........................................................................................................

	Trú quán: ..........................................................................................................

Có quá trình tham gia công tác như sau (2): .........….................................................….

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

đến ngày ........ tháng ........ năm ........., được nghỉ hưởng  Bảo hiểm xã hội tại: ...............

Vấn đề kỷ luật trong quá trình công tác(3): 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		....................... , Ngày ........ tháng ....... năm ................

	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

		(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







* Ghi chú: 

	(1) : Là cơ quan hiện đang quản lý hồ sơ chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội đối với cá nhân xin xác nhận quá trình công tác.

	(2): Xác nhận rõ thời gian, chức vụ, đơn vị, địa bàn công tác (Ví dụ: Từ tháng 01 năm 1985 đến tháng 10 năm 1991 là Giám đốc Công ty Thương nghiệp Hoàng Su Phì - Ty Thương nghiệp Hà Tuyên).

	(3): Xác nhận rõ vấn đề kỷ luật trong thời gian tham gia công tác trước khi về nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, hình thức bị xử lý kỷ luật nếu có; nếu không có vi phạm kỷ luật ghi rõ: Không bị vi phạm kỷ luật.






Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” 

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định  tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”: Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014;


Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” 

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời ghi nhận, động viên các cá nhân, Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang (Có danh sách kèm theo).

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;
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Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phat triên tỉnh Hà Giang”



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định  tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”: Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014;


Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” 


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”  cho … cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang  (Có danh sách kèm theo).

Mức thưởng kèm theo Huy hiệu cho mỗi cá nhân là: 690.000đồng (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Bna Thi đua - Khen thưởng để chi trả.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;

- Lưu: VT, NCPC.

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     






Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng





Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:


Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng

Căn cứ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định  tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”: Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” và các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh: …. hồ sơ

2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện đối vời từng doanh nghiệp, doanh nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phat triên tỉnh Hà Giang”



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định  tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”: Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014;


Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” 


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”  cho … cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang  (Có danh sách kèm theo).

Mức thưởng kèm theo Huy hiệu cho mỗi cá nhân là: 690.000đồng (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;

- Lưu: VT, NCPC.

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     






Văn bản thông báo Kết quả thẩm định hoosfsow cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin trong QĐKT cấp Nhà nước.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã đối chiếu với quy định ban hành theo Quyết định số Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sư nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnhHà Giang, như sau:

I. Đủ điều kiện, được tặng Huy hiệu:


1. …..


……..


II. Chưa đủ điều kiện tặng Huy hiệu:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân chưa được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Ging./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)
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Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)








Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân, báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. tập thể, …. cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng
 cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: ……. đồng.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên tronh danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-NV

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị …………..
 tặng Giấy khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng …. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng
 cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: ……. đồng.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân và hộ gia đình (nếu có) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………..


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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Thông báo kết quả khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân  . ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể và … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể:

1……

……..

II. Cá nhân:

1……

……..





Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Mẫu số 01


		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		 

		Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..





 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)


Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)


I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:


- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;


- Quá trình thành lập và phát triển;


- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể


2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.


Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.


2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.


3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:


		Năm 

		Danh hiệu thi đua 

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 





2. Hình thức khen thưởng:


		Năm 

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 





 


		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
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Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân . ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. tập thể và … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến cho … tập thể và … cá nhân có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: ……, mỗi cá nhân là …. đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


-………………..;


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc trong công tác;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho … tập thể và …. cá nhân có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng, mỗi cá nhân là ……….đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


-……………;


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc trong công tác;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








Thông báo kết quả khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. hoặc trong công tác 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Tập thể không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng
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Microsoft_Word_Document15.docx
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho các cá nhân,. ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. các cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


1……

……..



Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định …………….;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;
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Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ
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                                                                                                         Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....


(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)


_____________


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:


- Quê quán:


- Trú quán:


- Đơn vị công tác:


- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:


- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:


2. Thành tích đạt được của cá nhân:


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





          2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    


(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


(Ký, ghi rõ họ và tên)







XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 


(Ký, đóng dấu)
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 Mẫu tham khảo - Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các cá nhân,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………..


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị ……..
 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ………..


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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Thông báo kết quả khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Cá nhân được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Cá nhân không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho các cá nhân,. ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. các cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


1……

……..



Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Mẫu tham khảo - Biên bản họp HĐ TĐKT.docx
Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ
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Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích
                                                                                                         Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....


(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)


_____________


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:


- Quê quán:


- Trú quán:


- Đơn vị công tác:


- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:


- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:


2. Thành tích đạt được của cá nhân:


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





          2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    


(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


(Ký, ghi rõ họ và tên)







XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 


(Ký, đóng dấu)



 Mẫu tham khảo - Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các cá nhân,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị ……..
 tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ……………


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng
 cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: …. đồng.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cá nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Thông báo kết quả khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Cá nhân được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Cá nhân không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng
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Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân,. ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu Báo cáo thành tích
Mẫu số 07


		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…


_______________


Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)


I. THÔNG TIN CHUNG


- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.


- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua….

		 XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG                                           


(Ký, đóng dấu)               


                               

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)
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Mẫu tham khảo - Biên bản họp HĐ TĐKT.docx
Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ
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 Mẫu tham khảo - Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho … tập thể và …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.



I. Tập thể:


1……


……..


II. Cá nhân:


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể và … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là … đồng, mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;

- ………….

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị ……..
 tặng Giấy khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể và … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là…., mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………..


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Thông báo kết quả khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (theo đợt hoặc chuyên đề)

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen

 cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện……

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân,. ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Mẫu tham khảo -  Báo cáo thành tích
Mẫu số 06

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày......tháng......năm.....







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)…....

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong.......)

_____________



Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…).

		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH

KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)            



		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)










Mẫu tham khảo - Biên bản họp HĐ TĐKT.docx
Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ
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Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng Giấy khen về thành tích đột xuất

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen về thành tích đột xuất 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân, đã có thành tích xuấ sắc, đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là … đồng, mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;

- ………….

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị ……..
 tặng Giấy khen về thành tích đột xuất: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen về thành tích đột xuất 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …. đồng, mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;

- ………….

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả xét

khen thưởng …………



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
 đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình người có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được khen thưởng:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân không được khen thưởng:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,………….
, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- …………….


- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………………








� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng



� Đơn vị thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng
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		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:5] quyết định./. [5:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:6] [6:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 
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Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)
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Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng; mỗi cá nhân là: …. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cá nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
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 Mẫu tham khảo - Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho …. tập thể,… cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.


I. Tập thể:


1……


……..

II. Cá nhân:


1……


……..

Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại



CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ……..


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho … tập thể, … cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;

- ………….

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị ……..
 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT, trân trọng báo cáo, xin ý kiến…………..để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….







� Cấp có thẩm quyền khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho … gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi gia đình là: …… đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ………….;


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


  





DÁNH SÁCH


Được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của Chủ tịch UBND huyện ………….)






1.


2.


…


(Danh sách có ………….gia đình)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng huyện họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND huyện) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các gia đình chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….
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Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


1……

……..



Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu tham khảo Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)
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Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ
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 Mẫu tham khảo - Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng Giấy khen …………….

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các gia đình,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng…….
 cho …. gia đình đã có thành tích đột xuất trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen về thành tích đột xuất 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân, đã có thành tích đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;

- ………….

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;
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 Mẫu tham khảo - Báo cáo kết quả thẩm định.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /BC-…

		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT huyện đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Thường trực Hội đồng TĐKT huyện, trân trọng báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch HĐ TĐKT;


- ……………;

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


…………………….








 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




…………………………………………………………….



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho … gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi gia đình là: …… đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ………….;


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


  





DÁNH SÁCH


Được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của Chủ tịch UBND huyện ………….)






1.


2.


…


(Danh sách có ………….gia đình)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị công tác người ký quyết đinh khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng huyện họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND huyện) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các gia đình chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)






Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân không được tặng Bằng khen:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









image53.emf
Mẫu tham khảo -   Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx


Mẫu tham khảo -  Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng ….. trong …………
 




CHỦ TỊCH UBND XÃ………..


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…… ngày   tháng …. năm 202….( hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng ….
 của …..
 cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng; mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ………….


- Lưu: VT, …..

		     …………………………








DÁNH SÁCH


Tập thể, cá nhân… được khen thưởng


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của Chủ tịch UBND xã ……….)





I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;



� Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của UBND tỉnh;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND xã) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… tập thể

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… cá nhân

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã 

cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ….

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)






Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 


các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong …………
 




CHỦ TỊCH UBND XÃ ……….


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng, mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …..

- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân… được khen thưởng


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của Chủ tịch UBND xã ………..)





I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cá nhân:


1.


2.


…


 (Danh sách có … tập thể và … cá nhân)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND xã) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… tập thể

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… cá nhân

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong ……… 

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, Thường trực Hội đồng TĐKT xã, báo cáo và trình Chủ tịch UBND xã quyết định tặng Giấy khen cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………..[footnoteRef:2]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:3] quyết định./. [3:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:4] [4:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		…………, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho …. tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)






Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các tập thể, cá nhân 


có thành tích xuất sắc, đột xuất trong …………
 




CHỦ TỊCH UBND XÃ ……


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-… ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng, mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- …………


- Lưu: VT, …..

		     …………………………


     





DÁNH SÁCH


Tập thể, cá nhân… được khen thưởng


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của Chủ tịch UBND xã ………)





I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND xã) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… tập thể

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… cá nhân

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng các gia đình………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


1……

……..



Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)






Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Giấy khen cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong …………
 




CHỦ TỊCH UBND XÃ ……


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202….( hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen cho … gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi gia đình là: ……đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ……………;


- Lưu: VT, …..




		     …………………………


     





DÁNH SÁCH


Các gia đình được khen thưởng


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


của………………….
)





1.


2.


…


(Danh sách có … hộ gia đình)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua được khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị người ký quyết định khen thưởng.








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND xã) kết quả cụ thể như sau:

I.  Đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


II. Chưa đủ điều kiện: …… gia đình

1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các gia đình chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….








Mẫu tham khảo - Tờ trình khen thưởng
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..

ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		

Số:           /TTr-……..

		

…………, ngày        tháng      năm 2021









TỜ TRÌNH

Về việc ………………………………

_______________



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;

Căn cứ Quyết định …………….;

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..[footnoteRef:1], để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân ………[footnoteRef:2] báo cáo và trình …………[footnoteRef:3] quyết định tặng thưởng…….[footnoteRef:4] cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..[footnoteRef:5]. [1:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [2:  Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;]  [3:  Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;]  [4:  Hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua;]  [5:  Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;] 


I. Tập thể: … tập thể.

1……

……..



II. Cá nhân: … cá nhân

1……

……..

Kính trình ………….[footnoteRef:6] quyết định./. [6:  Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;] 




		Nơi nhận:

- ……;

- …….;

- Lưu: VT.

		……………………[footnoteRef:7] [7:  Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;] 









Mẫu Báo cáo thành tích.doc
Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ KHEN….....


(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)


___________


Tên tập thể đề nghị


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;


- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.


2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 


Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.


2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  


3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG       


(Ký, đóng dấu)


                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)           









Mẫu tham khảo - Báo cáo thành tích


Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________



Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG      

(Ký, đóng dấu)

                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           







                                                                                                     

      

                                                                                                           Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:



		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:



		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)











XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG  

(Ký, đóng dấu)






Mẫu tham khảo - Biên bản họp hội đồng TĐKT.docx
Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



		Số:       /BB-HĐTĐKT

		………., ngày   tháng   năm  





 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị ………………………………………………….

Tiến hành vào hồi …….. giờ, ngày …… tháng ...... năm ………

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………… đồng chí.

Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt ……….. đồng chí (lý do).

Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………

TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………..

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ……………………

4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

5. Kết luận

Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), ……………. như sau:

Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

 

		CHỦ TỊCH




		THƯ KÝ










 Mẫu tham khảo - Quyết định khen thưởng.doc
		 TÊN ĐƠN VỊ ………..


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		…………, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm …….  




CHỦ TỊCH UBND XÃ …….


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị ……….
 tại Tờ trình số…… /TTr-…. ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng, mỗi cá nhân là: ……đồng
, 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của……
, qua …………….
 để chi trả.



Điều 3. ……
, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- ……………..;


- Lưu: VT, …..

		     …………………………








DÁNH SÁCH


Được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm …..

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-…… ngày …./…./202…


Của………………….
)





I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)




� Đơn vị ban hành Quyết định khen thưởng;



� Ghi tên đơn vị trình khen thưởng;



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;



� Ghi tên đơn vị quản lý Quỹ TĐKT cấp khen thưởng;



� Ghi tên cơ quan, đơn vị làm Thường trực Hội đồng TĐKT cấp quyết định khen thưởng;



� Chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan;



� Chức vụ người ký quyết định khen thưởng;



� Ghi chức vụ, đơn vị người ký quyết định khen thưởng.








 Mẫu tham khảo - Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		Tên đơn vị chủ quản:……..

Tên đơn vị: …….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số          /TB-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		

Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND xã) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể đủ điều kiện:


1. …..


- Lý do: …………


II. Tập thể chưa đủ điều kiện:


1. …..


- Lý do: …………


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể chưa đủ điều kiện khen thưởng./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- ……………..

- Lưu: VT.




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………………………….
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Mẫu phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử như sau:

[bookmark: cumtu_7]Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN LƯU TRỮ LỊCH SỬ
---------------



[bookmark: cumtu_7_name]PHIẾU YÊU CẦU SAO TÀI LIỆU

Số: …………………



Họ và tên độc giả: …………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………………………………….

		Số thứ tự

		Tên phông

		Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

		Tên văn bản/tài liệu

		Từ tờ đến tờ

		Tổng số trang

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





………., ngày ….. tháng …. năm …..



		XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

		Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG KHO LƯU TRỮ

		Người yêu cầu
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 02

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN LƯU TRỮ LỊCH SỬ
---------------



[bookmark: cumtu_8_name]PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC TÀI LIỆU

Số: ………………………..



Họ và tên độc giả: ………………………………………….....................................

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………

		Số thứ tự

		Tên phông

		Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

		Tên văn bản/tài liệu

		Từ tờ đến tờ

		Tổng số trang

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





………., ngày ….. tháng …. năm …..



		XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

		Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG KHO LƯU TRỮ

		Người yêu cầu
(ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng Cờ Thi đua của tỉnh

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu phiếu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

[bookmark: cumtu_9] Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


………, ngày … tháng … năm 20 ………



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

[bookmark: cumtu_9_name]Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ





          	        Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Họ và tên: …………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………….Ngày cấp: ……………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………. Email (nếu có): ……………………

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có) ……………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực đăng ký hành nghề lưu trữ: ………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

		1.

		Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)

		



		2.

		Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề

		



		3.

		Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

		



		4.

		Sơ yếu lý lịch

		



		5.

		Hai (02) ảnh 2x3 cm

		





Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.

 

		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)
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Mẫu số 02 Đơn đề nghị 2001540.docx
Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


………, ngày … tháng … năm 20 ………



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

[bookmark: cumtu_10_name]Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ



          	    Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Họ và tên: ..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………. Ngày cấp: ………..............

Nơi cấp: .....................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….. Email (nếu có): ……………….

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có) ……………….

...................................................................................................................................

Thời gian đã cấp Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………….



Lý do xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề:

		1.

		Hết thời hạn sử dụng

		

		



		2.

		Bổ sung nội dung hành nghề

		

		



		3.

		Bị hư hỏng

		

		



		4.

		Bị mất

		

		





      Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:



		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ

		

		



		2.

		Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường hợp bổ sung nội dung hành nghề)

		

		



		3.

		Hai (02) ảnh 2 x 3 cm

		

		







Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.



 

		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)
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Mẫu số 03 giấy xác nhận tạm thời của tt 2001540.docx
Mẫu số 03

[bookmark: cumtu_11_name]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


………, ngày … tháng … năm 20 …





GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ



I. Phần tự khai

Họ và tên: …………………………………..………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………..………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………....……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành: ………………………. Năm tốt nghiệp: …………

Đã thực hiện công việc chuyên môn về lĩnh vực: ………….………………………

………………………………………………………………………………………

Tại ………………………………………………………….………………………

II. Phần cơ quan, tổ chức xác nhận

Cơ quan, tổ chức ………………………………………………………… xác nhận:

Ông/bà: ………………………………………………………………………..……

1. Thời gian công tác: từ ………………………….. đến …………………..………

2. Nội dung công việc đã thực hiện: ……………………………………..…………

3. Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp: …………..…………………….

………………………………………………………………………………………

 

		NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)










image59.emf
Mẫu số 03giấy xác  nhận thời gian lv 2001540.docx


Mẫu số 03giấy xác nhận thời gian lv 2001540.docx
Mẫu số 03

[bookmark: cumtu_11_name]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


………, ngày … tháng … năm 20 …





GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ



I. Phần tự khai

Họ và tên: …………………………………..………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………..………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………....……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành: ………………………. Năm tốt nghiệp: …………

Đã thực hiện công việc chuyên môn về lĩnh vực: ………….………………………

………………………………………………………………………………………

Tại ………………………………………………………….………………………

II. Phần cơ quan, tổ chức xác nhận

Cơ quan, tổ chức ………………………………………………………… xác nhận:

Ông/bà: ………………………………………………………………………..……

1. Thời gian công tác: từ ………………………….. đến …………………..………

2. Nội dung công việc đã thực hiện: ……………………………………..…………

3. Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp: …………..…………………….

………………………………………………………………………………………

 

		NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng Cờ Thi đua của tỉnh

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho …. tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;
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Phiếu đăng ký sử dụng Tài liệu.docx
[bookmark: chuong_phuluc_1]PHỤ LỤC SỐ I

[bookmark: chuong_phuluc_1_name]PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI LIỆU
(Kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN LƯU TRỮ LỊCH SỬ…
----------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………

Họ và tên độc giả:...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân /Số Hộ chiếu:............................................................................

.......................................................................................................................................

Cơ quan công tác:...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Số điện thoại:..................................................................................................................

Mục đích khai thác, sử dụng tài liệu:.................................................................................

.......................................................................................................................................

Chủ đề nghiên cứu:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thời gian nghiên cứu: ......................................................................................................

Tôi xin thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan lưu trữ và những quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ./.

 

		
XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LƯU TRỮ LỊCH SỬ

		………, ngày …… tháng …… năm ……
Người đăng ký
(ký, họ và tên)
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PHỤ LỤC SỐ II.docx
[bookmark: chuong_phuluc_2]PHỤ LỤC SỐ II

[bookmark: chuong_phuluc_2_name]SỔ ĐĂNG KÝ ĐỘC GIẢ
(Kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

1. Quy cách Sổ

a) Khổ giấy A4 (210cm x 290cm).

b) Kiểu trình bày ngang.

2. Cấu tạo Sổ

a) Tờ bìa, gồm các thông tin:

- Tên cơ quan:

Dòng trên: TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN.

Dòng dưới: TÊN LƯU TRỮ LỊCH SỬ.

- Tên sổ: SỔ ĐĂNG KÝ ĐỘC GIẢ.

- Địa danh và thời gian sử dụng sổ.

b) Phần đăng ký, gồm 8 cột:

		Số thứ tự

		Ngày/ tháng/ năm

		Họ và tên độc giả

		Quốc tịch

		Số CMND/ Hộ chiếu

		Cơ quan công tác

		Chủ đề nghiên cứu

		Địa chỉ liên hệ, điện thoại



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





(1) Số thứ tự: Ghi số thứ tự độc giả được đăng ký trong năm.

(2) Ngày/tháng/năm: Ghi ngày, tháng, năm độc giả yêu cầu sử dụng tài liệu.

(3) Họ và tên độc giả: Ghi họ và tên của người sử dụng tài liệu.

(4) Quốc tịch: Ghi Quốc tịch của độc giả.

(5) Số CMND/Hộ chiếu: Ghi số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của độc giả.

(6) Cơ quan công tác: Ghi cơ quan công tác của độc giả.

(7) Chủ đề nghiên cứu: Ghi nội dung độc giả nghiên cứu.

(8) Địa chỉ liên hệ, điện thoại: Ghi địa chỉ và số điện thoại của độc giả./.




Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho … tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho … tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua cảu tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc đề nghị tặng Cờ Thi đua của tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể đủ điều kiện tặng Cờ Thi đua:


1. …..


- Lý do: …………


II. Tập thể chưa đủ điều kiện tặng Cờ Thi đua:


1. …..


- Lý do: …………


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể chưa đủ điều kiện tặng Cờ Thi đua./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho cá nhân, …. ……
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ….…. cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm … đến năm ….


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








image8.emf
Mẫu Báo cáo thành  tích


Mẫu Báo cáo thành tích
                                                                                                         Mẫu số 02

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....


(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)


_____________


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:


- Quê quán:


- Trú quán:


- Đơn vị công tác:


- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:


- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:


2. Thành tích đạt được của cá nhân:


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

		

		





          2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    


(Ký, đóng dấu)                                                  

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH


(Ký, ghi rõ họ và tên)







XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 


(Ký, đóng dấu)



Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các cá nhân. Sở Nội vụ báo cáo và trình Hội đồng TĐKT tỉnh họp xét trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cho …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc từ năm … đến năm …. 

1……


……..

Kính trình Hội đồng TĐKT tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cho … cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác từ năm ... đến năm ... (Có danh sách kèm theo)

Mức thưởng cho mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)



1.


2.


…


(Danh sách có … cá nhân)



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cho … cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác từ năm ... đến năm ... (Có danh sách kèm theo)

Mức thưởng cho mỗi mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)



1.


2.


…


(Danh sách có … cá nhân)



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Cá nhân đủ điều kiện, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua:


1. …..


……..


II. Cá nhân chưa đủ điều kiện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân chưa đủ điều kiện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm …. ./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm …

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, . ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho …. tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác

1……


……..


		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu Báo cáo thành tích
Mẫu số 01

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ KHEN….....


(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)


___________


Tên tập thể đề nghị


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;


- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.


2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 


Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.


2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  


3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


1. Danh hiệu thi đua:


		Năm

		Danh hiệu


thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





2. Hình thức khen thưởng:


		Năm

		Hình thức 


khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		





		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG       


(Ký, đóng dấu)


                                    

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)           









Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể. Sở Nội vụ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho …. tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác:

1……


……..


Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm …



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho … tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm…… (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm … 


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm ….: … hồ sơ, trong đó: ……. (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm …



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho … tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm…… (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng
; 

Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm … 


(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể đủ điều kiện, được tặng danh hiệu:


1. …..


……..


II. Tập thể chưa được tặng danh hiệu:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể chưa được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm …./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu Báo cáo thành tích
Mẫu số 07


		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…


_______________


Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)


I. THÔNG TIN CHUNG


- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.


- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua….

		 XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG                                           


(Ký, đóng dấu)               


                               

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)






Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 trong thực hiện phong trào thi đua (theo đợt hoặc chuyên đề)

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định …………….;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh


 trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được khen thưởng

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)



� Ghi tên phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Ghi tên phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
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		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh


 trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân và hộ gia đình được khen thưởng

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)



� Ghi tên phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Ghi tên phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân chưa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân chưa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		…………, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc ………………………………


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể,. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng Cờ Thi đua của tỉnh cho …. tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua…
.


1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu Báo cáo thành tích
Mẫu số 07


		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


_______



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......





BÁO CÁO THÀNH TÍCH


ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…


_______________


Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng


(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)


I. THÔNG TIN CHUNG


- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.


- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua….

		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG                                           


(Ký, đóng dấu)                                              

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, đóng dấu)
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-SNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng Cờ Thi đua của tỉnh 


trong thực hiện phong trào thi đua ….


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Cờ Thi đua của tỉnh cho …. tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho … tập thể đã có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng 
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
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		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh cho … tập thể có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi tập thể là: …… đồng 
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể đủ điều kiện tặng Cờ Thi đua:


1. …..


- Lý do: …………


II. Tập thể chưa đủ điều kiện tặng Cờ Thi đua:


1. …..


- Lý do: …………


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể chưa được tặng Cờ Thi đuanăm …../. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh


Cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất…

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








image9.emf
Mẫu Báo cáo thành  tích


Mẫu Báo cáo thành tích
Mẫu số 06

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày......tháng......năm.....







BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)…....

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong.......)

_____________



Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…).

		XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH

KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)            



		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)










Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


về thành tích đột xuất trong….

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định …………….;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng (hoặc truy thưởng) cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: …. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cá nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể,  … cá nhân)



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng

 thành tích đột xuất trong thực hiện ……






I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng tập thể, cá nhân)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong …………
 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202… )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng (hoặc truy thưởng) cho mỗi tập thể là: …… đồng; cho mỗi cá nhân là: …. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cá nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể,  … cá nhân)



� Ghi phong trào thi đua hoặc các chuyên đề, chuyên án… được đề nghị xét khen thưởng;



� Ghi phong trào thi đua được đề nghị xét khen thưởng;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen:


1. …..


……..


II. Tập thể, cá nhân chưa được tặng Bằng khen:


1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân trên./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


cho các hộ gia đình trong thực hiện …..

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho các gia đình. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;
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Mẫu Báo cáo thành tích.docx
Mẫu số 08

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày......tháng.....năm......









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)..........

______________

Tên gia đình được đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn của chủ hộ gia đình.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất; những đóng góp của gia đình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam và các hoạt động từ thiện, nhân đạo....

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẶNG THƯỞNG	 

1. Danh hiệu thi đua:

		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:

		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



		

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)                                    








Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...
 

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các hộ gia đình đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các hộ gia đình có tên sau:


		STT

		Tên các hộ gia đình

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)





� Ghi danh hiệu th đua, hình thức khen thưởng họp xét










Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho các gia đình trong ….

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định …………….;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng các gia đình. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho  …. gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


1……


……..


Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho các gia đình trong ……….. 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … gia đình có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi gia đình là: ……. đồng 
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Các hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … hộ gia đình)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng hộ gia đình)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong …. 




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … gia đình có thành tích xuất sắc trong………...
 (Có danh sách kèm theo)


Mức thưởng cho mỗi gia đình là: ……. đồng
.


Điều 2. Kinh phí thưởng ghi tại Điều 1 được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh, qua Ban Thi đua - Khen thưởng để chi trả.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Các gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




1.


2.


…


(Danh sách có … hộ gia đình)



� Phong trào thi đua thường xuyên hằng năm hoặc phong trào thi đua theo chuyên đề, giai đoạn;



� Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;








image1.emf
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Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (hoặc trong phong trào thi đua) năm 202…. 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Các gia đình đủ điều kiện, được tặng Bằng khen:


1. …..


……..


II. Các gia đình chưa đủ điều kiện tặng Bằng khen:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các gia đình chưa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành









Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh


trong công tác đối ngoại


________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại

I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.

		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu Báo cáo thành tích.docx
Mẫu số 08

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày......tháng.....năm......









BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)..........

______________

Tên gia đình được đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn của chủ hộ gia đình.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất; những đóng góp của gia đình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam và các hoạt động từ thiện, nhân đạo....

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẶNG THƯỞNG	 

1. Danh hiệu thi đua:

		Năm

		Danh hiệu

thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		







2. Hình thức khen thưởng:

		Năm

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		



		

		

		



		

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



		

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)                                    








Mẫu Biên bản họp Hội đồng TĐKT.doc
		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Về việc xét, đề nghị khen thưởng thành tích đối ngoại

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….


Địa điểm: ………


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... tiến hành họp xét, đề nghị ... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng….. xét, trình ………….. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)


Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.


Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………….. 


Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:


1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;


3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;


…. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.


Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ….%, đề nghị … trình …. khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:


		STT

		Tên cá nhân/ tập thể

		Hình thức khen thưởng



		…

		

		





Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….


		 THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)








Tờ trình.doc
		UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ NỘI VỤ

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTrSNV

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc dề nghị tặng Bằng khen cảu Chủ tịch UBND tỉnh


 trong công tác đối ngoại

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định …………….;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cảu Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.

I. Tập thể: … tập thể.


1……

II. Cá nhân: … cá nhân

1……

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

		Nơi nhận:

- TTr.UBND tỉnh;


- Lãnh đạo Sở Nội vụ;


- Ban TĐKT;


- Lưu: VT.



		GIÁM ĐỐC





                                                                                     Nguyễn Chí Thâm


� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;








Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


trong thực hiện công tác đối ngoại




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen trong công tác đối ngoại

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân)




Báo cáo kết quả thẩm định khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /BC-NV

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng







I. Kết quả đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

Ngày …/…./202… (hoặc từ ngày…/…/…. đến ngày …/…/….), Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận … tờ trình (văn bản trình) khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:



Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: … hồ sơ, trong đó: (Liệt kê các cơ quan, đơn vị trình khen thưởng theo nội dung tờ trình);


II. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng:


Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ và xét thành tích đề nghị khen thưởng đối chiếu với các quy định (hoặc kết luận của phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), kết quả xét như sau:

1. Đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

 (liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị) 


2. Không đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng: …. hồ sơ

(liệt kê theo tờ trình của các cơ quan, đơn vị và nêu rõ lý do không đủ điều kiện được khen thưởng đối vời từng hộ gia đình)


Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để triển khai thực hiện./. 


		Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, NV.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành






Quyết định khen thưởng.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN 


TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số:         /QĐ-UBND

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 202…





QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 


trong thực hiện công tác đối ngoại




CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số…… /TTr-SNV ngày   tháng …. năm 202…. (hoặc ghi xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …, phiên họp ngày …./…./202…) 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho … tập thể, … cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhânb có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

		Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);


- VNPT ioffice;


- Lưu: VT, …..

		CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

     





DANH SÁCH


Tập thể, cá nhân,… được khen thưởng

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ- UBND ngày …./…./202…


Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)




I. Tập thể:



1.


2.


…


II. Cán nhân:


1.


2.


…


III. Hội gia đình (nếu có)


1.


2.


…


(Danh sách có … tập thể và … cá nhân, … hộ gia đình)




Văn bản thông báo Kết quả xét khen thưởng.doc
		SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG




Số          /TĐKT-….

V/v thông báo kết quả 

xét khen thưởng



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Giang, ngày        tháng      năm 202….





Kính gửi: …………………...

Xét đề nghị của …… (đơn vị trình khen) tại Tờ trình số …../TTr-….. ngày …/…/202… về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thẩm định trình Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh họp xét tại phiên họp ngày …./ …/202…., (hoặc kết quả trình  Chủ tịch UBND tỉnh) kết quả cụ thể như sau:

I. Đủ điều kiện, được tặng Bằng khen:


1. …..


……..


II. Chưa đủ điều kiện tặng Bằng khen:

1. …..


- Lý do: …………


2. ……..


- Lý do: …………

Ban Thi đua - Khen thưởng, trân trọng thông báo đơn vị trình khen được biết để có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân chưa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

		Nơi nhận:


- Như kính gửi;

- Chánh VP UBND tỉnh;


- Giám đốc Sở Nội vụ;


- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT.




		TRƯỞNG BAN


Trần Trọng Thành
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Mẫu số 1 a, b


Mẫu Tờ trình.doc
		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ……..


ĐƠN VỊ TRÌNH …….

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TTr-……..

		Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

________________________________________


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn……………..;


Căn cứ Quyết định …………….;


Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Tờ trình số …/TTr-…… ngày…./…./202…. (hoặc văn bản đề nghị) của………..
, để kịp thời động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân,…..hộ gia đình. ………
 báo cáo và trình …………
 quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, …. cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong………..
.


I. Tập thể: … tập thể.


1……


……..


II. Cá nhân: … cá nhân

1……


……..


Kính trình ………….
 quyết định./.

		Nơi nhận:


- ……;


- …….;

- Lưu: VT.



		……………………






� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Tên đơn vị đề nghị đề nghị xét trình khen thưởng;



� Thẩm quyền ký quyết định khen thưởng;



� Ghi rõ phong trào thi đua cụ thể;



� Cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;



� Chức vụ, họ và tên người ký tờ trình khen thưởng;








Mẫu số 1 a, b
Mẫu 1a

		TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN….

TÊN ĐƠN VỊ……………

Số…………../…

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc



………….., ngày      tháng     năm ….. 



		V/v đề nghị cấp đổi hiện vật

khen thưởng

		







			Kính gửi:  

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

					(Qua Ban TĐKT - Văn phòng UBND tỉnh).



	Tên tập thể đề nghị cấp đổi(1):………………………………………………………………..………

	Trực thuộc đơn vị (2): ………………………………………………………………………..……………

	Địa chỉ hiện nay:……………………………………………  Điện thoại liên hệ: ………………

Đã được tặng thưởng(3): ……………………………….……….………………………………………

Theo quyết định số(4) ………………ngày …..……. tháng..…… năm  ……………………….

của(5)……………………………..………………………………………………….……………………..………………  

Số sổ vàng(6): …………….Do đơn vị(7) .......................................................................................trình khen. 

	Lý do đề nghị cấp đổi: ……………………………..……………...........................................................

	Hiện vật xin cấp đổi: 

	1.…………………………...............……………………………………….………………………..………….……  

	2. …………………………..….............…………………………………….…………………………………..……

(Có hiện vật đề nghị cấp đổi kèm theo)

……………(8)……………………xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

								      Thủ trưởng đơn vị (9) 

									(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

Tất cả các thông tin phải kê khai đúng nội dung của bằng cũ

(1): Ghi tên tập thể được khen thưởng

(2): Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý 

(3): Ghi tên hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua 

(4): Ghi số, ngày tháng năm của quyết định khen thưởng

(5): Ghi chức danh, họ tên người ký quyết định khen thưởng ( người ký bằng)

(6): Là số thứ tự trong quyết định khen thưởng (ghi trên bằng);

(7): Ghi tên đơn vị cấp bộ, ngành, tỉnh đã trình khen cho tập thể

(8): Ghi tên tập thể đề nghị cấp đổi;

(9): Thủ trưởng cơ quan ( tập thể) đề nghị cấp đổi.

Mẫu 1b

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc







ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG



			Kính gửi:  

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

					(Qua Ban TĐKT - Văn phòng UBND tỉnh).



	Tên cá nhân đề nghị cấp đổi(1):……………………………………Số CMND…..…………..

	Quê quán/ đơn vị công tác (2): ………………………………………………………..……………..

	Địa chỉ hiện nay:…………………………………………  Điện thoại liên hệ: …………………

Đã được tặng thưởng(3): ……………………………….…………….…………………………………

Theo quyết định số(4) ………………ngày …..……. tháng..…… năm  ……………………..….

của(5)………………………..………………………………………………….……………………………..………………  

Số sổ vàng(6): …………….Do đơn vị(7) .......................................................................................trình khen. 

	Lý do đề nghị cấp đổi: ……………………………..………………………………………..…………

	Hiện vật xin cấp đổi:

	1.…………………………..………………………….......…………….……………………………..………………  

	2. …………………………..…….......................……………………….…………………………..………………  

(Có hiện vật đề nghị cấp đổi kèm theo)

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…….., ngày      tháng     năm …..(8) 

								              Người đề nghị(9)

									(Ký tên, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

Tất cả các thông tin phải kê khai đúng nội dung của bằng cũ

(1): Ghi tên cá nhân được khen thưởng

(2): Ghi địa chỉ nơi cư trú hoặc chức vụ, đơn vị công tác

(3): Ghi tên hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua 

(4): Ghi số, ngày tháng năm của quyết định khen thưởng

(5): Ghi chức danh, họ tên người ký quyết định khen thưởng ( người ký bằng)

(6): Là số thứ tự trong quyết định khen thưởng (ghi trên bằng);

(7): Ghi tên đơn vị cấp bộ, ngành, tỉnh đã trình khen cho cá nhân;

(8): Ghi rõ địa danh, ngày tháng năm đề nghị

(9): Ghi rõ quan hệ với cá nhân được khen ( VD: con trai, cháu ruột….vv).
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Mẫu số 02 a, b
Mẫu 2a

		TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN….

TÊN ĐƠN VỊ……………

Số…………../…

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc



………….., ngày      tháng     năm ….. 



		V/v đề nghị cấp lại hiện vật

khen thưởng

		







			Kính gửi:  

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

					(Qua Ban TĐKT - Văn phòng UBND tỉnh).



	Tên tập thể đề nghị cấp lại(1):………………………………………………………………..…………..

	Trực thuộc đơn vị (2): ……………………………………………………………………..…………………..

	Địa chỉ hiện nay:……………………………………………  Điện thoại liên hệ: …………………

Đã được tặng thưởng(3): ……………………………….…………….………………………………………

Theo quyết định số(4) ………………ngày …..……. tháng..…… năm  ………………………..….

của(5)……………………………..……………………………………………….……………………………..………………  

Số sổ vàng(6): …………….Do đơn vị(7) ............................................................................................trình khen. 

	Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………..……………………………………..………………

	Hiện vật xin cấp lại: 

	1.…………………………..………………………………………….……………………………..………………  

	2. …………………………..……..................……………………….……………………………..………………  

……………….…………(8)…………………….……….. xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

								      Thủ trưởng đơn vị (9) 

									(Ký tên, đóng dấu)









* Ghi chú:

Tất cả các thông tin phải kê khai đúng nội dung của bằng cũ

(1): Ghi tên tập thể được khen thưởng

(2): Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý 

(3): Ghi tên hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua 

(4): Ghi số, ngày tháng năm của quyết định khen thưởng

(5): Ghi chức danh, họ tên người ký quyết định khen thưởng ( người ký bằng)

(6): Là số thứ tự trong quyết định khen thưởng (ghi trên bằng);

(7): Ghi tên đơn vị cấp bộ, ngành, tỉnh đã trình khen cho tập thể

(8): Ghi tên tập thể đề nghị cấp lại

(9): Thủ trưởng cơ quan ( tập thể) đề nghị cấp lại.









Mẫu 2b



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc









ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG



			Kính gửi:  

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

					(Qua Ban TĐKT - Văn phòng UBND tỉnh).



	Tên cá nhân đề nghị cấp lại(1):…………………………………………Số CMND…..…………..

	Quê quán/ đơn vị công tác (2): ………………………………………………………..…………………..

	Địa chỉ hiện nay:……………………………………………  Điện thoại liên hệ: …………………

Đã được tặng thưởng(3): ……………………………….…………….………………………………………

Theo quyết định số(4) ………………ngày …..……. tháng..…… năm  ………………………..….

của(5)……………………………..………………………………………………….……………………………..………………  

Số sổ vàng(6): …………….Do đơn vị(7) ............................................................................................trình khen. 

	Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………..………………………………………..………………

	Hiện vật xin cấp lại: 

	1.…………………………..……………………………………………….……………………………..………………  

	2. …………………………..……………………………………………….……………………………..………………  

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……….., ngày      tháng     năm …..(8) 

								              Người đề nghị(9)

									(Ký tên, ghi rõ họ tên)









* Ghi chú:

Tất cả các thông tin phải kê khai đúng nội dung của bằng cũ

(1): Ghi tên cá nhân được khen thưởng

(2): Ghi địa chỉ nơi cư trú hoặc chức vụ, đơn vị công tác

(3): Ghi tên hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua 

(4): Ghi số, ngày tháng năm của quyết định khen thưởng

(5): Ghi chức danh, họ tên người ký quyết định khen thưởng ( người ký bằng)

(6): Là số thứ tự trong quyết định khen thưởng (ghi trên bằng);

(7): Ghi tên đơn vị cấp bộ, ngành, tỉnh đã trình khen cho cá nhân

(8): Ghi rõ địa danh, ngày tháng năm đề nghị

(9): Ghi rõ quan hệ với cá nhân được khen ( VD: con trai, cháu ruột….vv).
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Mẫu số 3

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Công văn số … ngày…. tháng… năm … của …….)



		Số

TT



		Tên tập thể ; họ và tên cá nhân được khen thưởng

		Địa chỉ

		Quyết định 

khen thưởng

		Sổ sổ vàng

		Họ và tên người ký bằng

		Đơn vị trình khen

		Hiện vật đề nghị

 cấp đổi

		Lý do

 đề nghị cấp đổi



		

		

		

		Số quyết định

		Ngày, tháng, năm

		

		

		

		Bằng

		Huân chương (Huy chương, danh hiệu ….)

		



		I

		Huân chương

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Huy chương

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(Có hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi kèm theo)

………….., ngày      tháng     năm …..

       Thủ trưởng đơn vị  

															(Ký tên, đóng dấu)





* Lưu ý:  - Thứ tự trong danh sách sắp xếp lần lượt theo từng hình thức khen thưởng; trong từng hình thức khen thưởng sắp xếp theo thời gian ký quyết định khen thưởng;

	- Căn cứ nội dung trong công văn đề nghị cấp đổi của tập thể hoặc đơn đề nghị cấp đổi của cá nhân để lập danh sách, ghi đầy đủ các thông tin theo quy định.













				 Mẫu số 4

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

( Kèm theo Công văn số … ngày…. tháng… năm … của …….)



		Số

TT

		Tên tập thể ; họ và tên cá nhân được khen thưởng

		Địa chỉ

		Quyết định 

khen thưởng

		Sổ sổ vàng

		Họ và tên người ký bằng

		Đơn vị trình khen

		Hiện vật đề nghị

 cấp lại

		Lý do đề nghị 

cấp lại



		

		

		

		Số quyết định

		Ngày, tháng, năm

		

		

		

		Bằng

		Huân chương (Huy chương, danh hiệu ….)

		



		I

		Huân chương

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Huy chương

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





………….., ngày      tháng     năm …..

                 Thủ trưởng đơn vị  

												(Ký tên, đóng dấu)





* Lưu ý:  - Thứ tự trong danh sách sắp xếp lần lượt theo từng hình thức khen thưởng; trong từng hình thức khen thưởng sắp xếp theo thời gian ký quyết định khen thưởng;

	- Căn cứ nội dung trong công văn đề nghị cấp đổi của tập thể hoặc đơn đề nghị cấp đổi của cá nhân để lập danh sách, ghi đầy đủ các thông tin theo quy định
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Mẫu số 3

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số:         /……-…… ngày          tháng     năm 202… của ………………..)

		Số TT

		Thông tin theo quyết định đã khen thưởng

		Thông tin 

đề nghị điều chỉnh

		Lý do

 đề nghị điều chỉnh



		

		Số quyết định/ ngày, tháng, năm

		Số Tờ trình của bộ, ngành, địa phương/ ngày, tháng, năm

		Tên tập thể, cá nhân được khen thưởng

		Hình thức 

khen thưởng

		Số sổ vàng

		Nội dung thông tin của tập thể, cá nhân bị sai trong quyết định khen thưởng

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		



		

		

		

		

		

		

		





(Có bằng (bản chính) đề nghị điều chỉnh kèm theo)

		

		

		………., ngày          tháng       năm 202…….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ













……………………………………….
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Danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại.docx
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Văn bản số:         /…… ngày          tháng     năm 202… của…….)

		Số

TT

		Họ và tên cá nhân được khen thưởng

		Địa chỉ

		Số quyết định khen thưởng

		Ngày, tháng, năm ban hành quyết định

		Sổ sổ vàng

		Họ và tên người có thẩm quyền quyết định khen thưởng

		Đơn vị trình khen

		Hiện vật đề nghị cấp lại

		Lý do đề nghị 

cấp lại



		

		

		

		

		

		

		

		

		Bằng

		Huân chương/Huy chương/Huy hiệu/KNC 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





            ………….., ngày      tháng     năm …..

                           Thủ trưởng đơn vị  

												               (Ký tên, đóng dấu)

























DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

( Kèm theo Công văn số … ngày…. tháng… năm … của …….)



		Số

TT

		Tên tập thể ; họ và tên cá nhân được khen thưởng

		Địa chỉ

		Quyết định 

khen thưởng

		Sổ sổ vàng

		Họ và tên người ký bằng

		Đơn vị trình khen

		Hiện vật đề nghị

 cấp lại

		Lý do đề nghị 

cấp lại



		

		

		

		Số quyết định

		Ngày, tháng, năm

		

		

		

		Bằng

		Huân chương (Huy chương, danh hiệu ….)

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





………….., ngày      tháng     năm …..

                 Thủ trưởng đơn vị  

												(Ký tên, đóng dấu)



* Lưu ý:  - Thứ tự trong danh sách sắp xếp lần lượt theo từng hình thức khen thưởng; trong từng hình thức khen thưởng sắp xếp theo thời gian ký quyết định khen thưởng;

	  - Căn cứ nội dung trong công văn đề nghị cấp đổi của tập thể hoặc đơn đề nghị cấp đổi của cá nhân để lập danh sách, ghi đầy đủ các thông tin theo quy định.

		ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số:       /CV-UBND

V/v đề nghị cấp lại

hiện vật khen thưởng

		Hà Giang, ngày    tháng    năm 202..







			    Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

	Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định  mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ và Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, tiếp nhận đơn xin cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước của các cá nhân trên địa bàn tỉnh và đối chiếu đơn xin cấp đổi với hồ sơ khen thưởng lưu trữ tại tỉnh, tổng hợp trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi hiện vật khen thưởng cho….. tập thể và …. cá nhân đã được khen thưởng thành tích kháng chiến, cụ thể như sau:[footnoteRef:1] [1:  Kê cụ thể các hình từng nội dung] 


 (Có danh sách đề nghị cấp lại kèm theo).

	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, trân trọng đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quan tâm giải quyết./.



		Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Chủ tịch UBND tỉnh, CT HĐTĐKT tỉnh;

- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH’

  HĐND và UBND tỉnh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Lưu: VT.



		CHỦ TỊCH











Nguyễn Văn Sơn
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